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Nội dung bài viết 

1. Bài 14: Luyện tập trang 66, 67 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

Bài 14: Luyện tập trang 66, 67 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

1. Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 3: Các câu trong đoạn dưới đây được gọi là 
câu kể. Hãy sắp xếp các câu đó vào nhóm thích hợp. 

 

(1) Tớ là bút nâu. (2) Tớ cao nhất hộp bút vì hiếm khi được gọt. (3) Đây là bút đỏ, 
bạn của tớ. (4) Bút đỏ thì thấy một mẩu vị được gọt quá nhiều. (5) Tớ dùng keo gắn 
bút đỏ vào bên cạnh tớ để bạn nhìn được ra ngoài hộp bút. 

(Theo Nguyễn Trà) 

Trả lời: 

Câu giới thiệu: (1); (3); 

Câu nêu đặc điểm: (2); (4) 

Câu nêu hoạt động: (5) 

Câu 2 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn thông tin đúng về câu kể: 
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Trả lời: 

Thông tin đúng về câu kể là: 

+ Dùng để kể, tả, giới thiệu 

+ Kết thúc bằng dấu chấm 

Câu 3 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 3: Xếp các câu dưới đây vào nhóm thích hợp 
và nêu lí do. 

 

a. Bút nâu cao và nhọn quá! 

b. Bút nâu là một người bạn tốt. 

c. Bút nâu nhảy với bút vàng, lắng nghe ước mơ của bút tím. 

d. Bút nâu thật là thân thiên! 

Trả lời: 

Câu kể: 

+ Bút nâu là một người bạn tốt. 

+ Bút nâu nhảy với bút vàng, lắng nghe ước mơ của bút tím. 

Câu cảm: 

+ Bút nâu cao và nhọn quá! 

+ Bút nâu thật là thân thiện! 

Câu 4 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm dấu câu phù hợp thay cho ô vuông. 
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Trả lời: 

Mình là thành viên mới của lớp 3A. Minh vừa chuyển từ trường khác đến. Bạn ấy 
vui vẻ giới thiệu: 

- Tớ tên là Tuệ Minh. Tớ thích chơi cờ vua và múa ba lê. 

Các bạn xôn xao đáp lại: 

- Tên của cậu đẹp quá! 

- Tớ cũng thích chơi cờ vua lắm. 

- Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua cùng chúng tớ không? 

(Theo Việt Phương) 

2. Luyện viết đoạn: 

Câu 1 trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 3: Quan sát tranh và đóng vai bạn nhỏ để giới 
thiệu về bạn ấy. 
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Trả lời: 

Tớ tên là Bùi Tuệ Minh. Tớ sinh ngày 29 tháng 7, năm nay tớ 8 tuổi. Sở thích của tớ 
là múa ba lê. 

Câu 2 trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tự giới thiệu về bản thân 

Trả lời: 

Tớ tên là Đỗ Thị Thúy. Tớ sinh ngày 15 tháng 6, năm nay tớ 8 tuổi. Sở thích của tớ 
là đọc sách và nghe nhạc. 

Câu 3 trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân vào một 
tấm thẻ rồi trang trí thật đẹp. 

Trả lời: 
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3. Vận dụng: 

Câu hỏi trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm đọc một số câu đố về đồ dùng học 
tập hoặc những đồ vật khác ở trường. 

Ví dụ: 

Túi nhỏ rồi lại túi to 

Đựng vở, đựng bút, đựng kho sách đầy. 

(là cái gì?) 

Trả lời: 

1. 

Cái mình đo đỏ 
Cái mỏ nâu nâu 
Xuống tắm ao sâu 
Lên cày ruộng cạn 
Là cái gì? 
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(Là cái bút máy) 

2. 

Da tôi màu trắng 
Bạn cùng bảng đen 
Hãy cầm tôi lên 
Tôi làm theo bạn 
Là cái gì? 

(Là viên phấn) 

3. 

Chẳng đầu, chẳng mắt 
Chân sắt, chân chì 
Đi thẳng chẳng đi 
Xoay tròn một kiếp 
Là cái gì? 

(Là cái com-pa) 

4. 

Đi học lóc cóc theo cùng 
Khi về lại bắt khom lưng cõng về 
Là cái gì? 

(Là cái cặp sách) 


